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Bài 1. (3,5 điểm) Giải các phương trình sau:
a/ 10 – (5x – 8) = 4(1 – 3x)   
b/  –  =            
c/ 9x2 – 25 = 4x(3x – 5) 
d/  +  =  

Bài 2. (1,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 20m. Nếu tăng chiều rộng 4m và giảm chiều dài 3m thì diện tích của khu vườn tăng thêm 78m2. Tính diện tích lúc đầu của khu vườn.

[image: ]Bài 3. (1 điểm) Cô An mua 100 cái áo với giá mua một cái áo là 300000 đồng. Cô bán 60 cái áo đầu, mỗi cái so với giá mua cô lời được 20% và 40 cái áo còn lại cô bán lỗ vốn hết 5%. Hỏi sau khi bán hết số áo cô còn lời được bao nhiêu tiền? 

Bài 4. (1 điểm) Người ta có thể đo đạc các yếu tố hình học cần thiết để tính chiều rộng của khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia. Nhìn hình bên cạnh, hãy tính khoảng cách AB = x biết BC = a = 30m, B’C’ = a’ = 51m và BB’ = h = 28m.  

Bài 5. (3 điểm)
Cho ∆ABC nhọn (AB < AC) có hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H.
a) Chứng minh: ∆ADB [image: ] ∆AEC.
b) Chứng minh: góc ADE = góc ABC.
c) Gọi M là giao điểm của AH và BC. Chứng minh: 

– –  Hết – – 
Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị không giải thích gì thêm.
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ĐÁP ÁN TK KIỂM TRA GIỮA KÌ HỌC KỲ II
	BÀI
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

	a
(0,75đ)
	a/ 10 – (5x – 8) = 4(1 –3x) 	
 10 – 5x + 8 = 4 – 12x			
        7x  = – 14					 
	  x = – 2				 
	
0,25
0,25
0,25

	
	b
(0,75đ)
	b/  –  =  (MC: 20)		
      			
 5x – 40 – 9x + 6 = 4x – 36 
     –8x = –2					
        x =  	
	
0,25

0,25

0,25


	
	c
(1đ)
	c/ 9x2 – 25 = 4x(3x – 5)   
 (3x – 5)(3x + 5) – 4x(3x – 5) = 0
 (3x – 5)( –x + 5) = 0
 x = hoặc x = 5
	
0,25
0,25
0,25 + 0,25

	
	d
(1đ)
	d/ 	(Đk: x ≠ 0, x ≠ – 4)
       		
=>       x2 – 7x + 2x + 8 = 8			
       x2 – 5x = 0				
      x(x – 5) = 0					
      x = 0 (loại) hoặc x = 5(nhận)
	0,25

0,25


0,25
0,25

	2
(1,5đ)
	
	Gọi CR lúc đầu là x (m) (x > 0)		
CD lúc đầu là x + 20 (m)
DT lúc đầu x(x + 20) (m2)			
DT lúc sau (x + 4)(x + 17) (m2)	
PT: x(x + 20) + 78 = (x + 4)(x + 17) 	
 x2 + 20x + 78 = x2 + 17x + 4x + 68
 x = 10
Diện tích HCN: 10(10 + 20) = 300 (m2)		
	0,25

0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

	3
(1,0đ)
	
	Số tiền cô An bán 60 cái áo đầu: 
60 . (120% . 300000) = 21600000 đồng
Số tiền cô An bán 40 cái áo sau:
40 . (95% . 300000) = 11400000 đồng
Tổng số tiền cô An mua 100 cái áo:
100 . 300000 = 30000000 đồng
Cô An còn lời được: 
(21600000 + 11400000) – 30000000 = 3000000 đồng
	
0,25

0,25

0,25

0,25

	4
(1,0đ)

	
	 AB = x (m) => AB’ = x + 28 (m)
BC // B’C’ => 
=>
=>x = 40
Chiều rộng khúc sông là 40m
	0,25
0,25

0,25

0,25

	5

	a
(1,0đ)
	[image: ]
a) góc ADB = góc AEC = 900	
     góc BAC chung				
Vậy ∆ADB [image: ] ∆AEC (g.g)	
	










0,5
0,25
0,25

	
	b
(1,0đ)
	b/∆ADB [image: ] ∆AEC => 		
   góc BAC chung				
Vậy ∆ADE [image: ] ∆ABC (c.g.c) 
=> góc ADE = góc ABC		
	0,25

0,25
0,25
0,25

	
	c
(1,0đ)
	c/ Chứng minh: AH  BC tại M.		
góc BMH = góc BDC = 900		
góc DBC chung			
Vậy ∆BMH [image: ] ∆BDC (g.g)		
 => BH.BD = BM.BC	
=>
	0,25


0,25

0,25

0,25
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	Cấp độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TL
	TL
	TL
	TL
	TL

	1) Giải PT
	PT đưa về dạng 
ax + b = 0
	PT tích
PT chứa ẩn ở mẫu
	
	
	

	Số câu
	2
	2
	
	
	4

	Số điểm
Tỉ lệ (%)
	1,5
15%
	2
20%
	
	
	3,5
35%

	2) Giải toán lập PT
	
	
	Tính diện tích HCN
	
	

	Số câu
	
	
	1
	
	1

	Số điểm
Tỉ lệ (%)
	
	
	1,5
15%
	
	1,5
15%

	3) Toán thực tế
	
	Toán về tỉ số %
	
	
	

	Số câu
	
	1
	
	
	1

	Số điểm
Tỉ lệ (%)
	
	1
10%
	
	
	1
10%

	4) Toán thực tế
	
	
	Hệ quả của ĐL Ta-let
	
	

	Số câu
	
	
	1
	
	1

	Số điểm
Tỉ lệ (%)
	
	
	1
10%
	
	1
10%

	5) Tam giác đồng dạng
	Trường hợp đồng dạng g.g 
	Trường hợp đồng dạng c.g.c
	
	Tính chất 3 đường cao đồng quy trong tam giác, trường hợp đồng dạng g.g
	

	Số câu
	1
	1
	
	1
	3

	Số điểm
Tỉ lệ (%)
	1
10%
	1
10%
	
	1
10%
	3
30%

	Tổng số câu
	3
	4
	2
	1
	10

	Tổng số điểm
(Tỉ lệ %)
	2,5
25%
	4,0
40%
	2,5
25%
	1
10%
	10
100%
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C6 thé do dugc chiéu rong ciia mot khiic
song ma khong cdn phdi sang bo bén kia
hay khong ?

Nguoi ta tién hanh do dac céc yéu t6 hinh
hoc cdn thiét dé tinh chiéu rong cua khic
song ma khong cdn phai sang bd bén kia
(h.18). Nhin hinh v& da cho, hiay mo ta
nhiing cong viéc cdn 1am va tinh khoang
ciach AB=xtheo BC=a,BC'=a’,BB'=h.

Hinh 18

C6 thé do gidn tiép chiéu cao ctia mot biic

tuong khd cao bing dung cu don gidn dige khong ?
Hinh 19 thé hién cdch do chiéu cao AB clia mot biic tuong béng cdc dung cu
don gian gém :

Hai coc thing diing (coc [0 dinh ; coc @ c6 thé di dong duoc) va sgi day
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